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(1) (2) (4) (5) (6) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 12D301Đ004 Nguyễn Hoàng  Anh 0 0 5 7 10 7.86 70 Khá Xét KT&HB

2 12D301Đ012 Nguyễn Công Chiến 0 1 5 5 10 7.14 62 Khá

3 12D301Đ016 Nguyễn Cao  Cường 0 2 6 6 9 7.29 62 Khá

4 12D301Đ020 Nguyễn Thành  Diên 0 0 6 7 9 7.64 62 Khá

5 12D301Đ032 Nguyễn Phước Quí Duy 0 3 5 6 9 7.07 62 Khá

6 12D301Đ036 Nguyễn Hải  Đăng 0 1 5 5 9 6.71 66 TB Khá

7 12D301Đ040 Huỳnh Thanh Điệp 0 1 5 6 9 7.07 62 Khá

8 11D0010023 Lê Cảnh Đức 0 2 7 9 8 8.14 73 Giỏi Xét KT&HB

9 12D301Đ052 Hà Công Hậu 0 0 8 8 9 8.43 72 Giỏi Xét KT&HB

10 12D301Đ056 Đặng Minh Hiếu 0 1 5 5 9 6.71 60 TB Khá

11 11D0010153 Lê Trung Kiên 0 0 6 7 9 7.64 64 Khá

12 12D301Đ076 Võ Lý  Long 0 5 5 6 10 7.50 62 Khá

13 12D301Đ080 Trần Văn Lực 0 49 0 0 0 0.00 25 Kém

14 12D301Đ083 Trần Kim Minh 0 2 5 6 9 7.07 61 Khá

15 12D301Đ084 Ngô Anh Nam 0 1 5 6 10 7.50 62 Khá

16 12D301Đ088 Hà Tấn Ngân 0 1 5 7 10 7.86 62 Khá

17 12D301Đ092 Nguyễn Ngọc  Nguyên 0 2 5 5 10 7.14 66 Khá

18 12D301Đ094 Phạm Nhàn 0 1 8 8 10 8.86 72 Giỏi Xét KT&HB

19 12D301Đ095 Tạ Thiện Nhân 0 4 5 5 8 6.29 60 TB Khá

20 12D301Đ096 Huỳnh Hữu  Nhất 0 4 5 6 10 7.50 62 Khá

21 12D301Đ098 Lê Tấn Ninh 0 1 5 6 10 7.50 62 Khá

22 12D301Đ099 Nguyễn Xuân  Nở 0 0 5 6 8 6.64 60 TB Khá

23 12D301Đ100 Võ Tấn  Pháp 0 3 5 5 10 7.14 60 Khá

24 12D301Đ102 Nguyễn Hồng  Phát 0 2 7 6 10 7.93 62 Khá

25 12D301Đ107 Đoàn Thanh Phong 0 4 5 6 9 7.07 62 Khá

26 12D301Đ111 Đặng   Quý 0 4 5 5 9 6.71 60 TB Khá

27 12D301Đ114 Nguyễn Thanh Quyền 0 0 6 6 10 7.71 62 Khá

28 12D301Đ115 Ong Dù Sén 0 1 7 6 10 7.93 70 Khá Xét KT&HB

29 11D0010059 Nguyễn Trường Sơn 0 22 1 2 0 0.93 25 Kém

30 12D301Đ116 Nguyễn Văn Sơn 0 5 5 6 10 7.50 62 Khá

31 12D301Đ118 Nguyễn Ngọc  Tài 0 0 7 9 9 8.57 81 Giỏi Xét KT&HB

32 12D301Đ119 Nguyễn Hoàng  Tâm 0 2 8 8 9 8.43 69 Giỏi

33 12D301Đ120 Đỗ Như Tân 0 3 5 7 10 7.86 67 Khá

34 12D301Đ123 Đoàn Hữu Thắng 0 2 7 9 8 8.14 69 Giỏi

35 11D0010296 Giang Hoài Thanh 0 2 6 7 8 7.21 66 Khá

36 12D301Đ126 Nguyễn Văn  Thành 0 2 6 9 10 8.79 69 Giỏi

37 12D301Đ128 Võ Thanh 0 2 8 8 9 8.43 69 Giỏi

38 12D301Đ132 Võ Văn Thiết 0 2 6 8 8 7.57 67 Khá

39 12D301Đ136 Ngô Minh  Thống 0 2 6 6 9 7.29 67 Khá

40 12D301Đ138 Nguyễn Văn Thương 0 4 6 7 10 8.07 75 Giỏi Xét KT&HB

41 12D301Đ140 Võ Văn Thương 0 1 6 8 10 8.43 69 Giỏi

42 12D301Đ143 Tô Văn Tính 0 2 7 10 10 9.36 77 XS Xét KT&HB

43 11D0010071 Nguyễn Lâm Toàn 0 0 5 7 8 7.00 67 Khá

44 12D301Đ147 Đỗ Minh Trí 0 2 8 9 8 8.36 69 Giỏi

45 11D0010074 Võ Trọng Trí 0 3 5 5 10 7.14 69 Khá

46 12D301Đ148 Nguyễn Thanh Triệu 0 2 7 8 9 8.21 77 Giỏi Xét KT&HB

47 12D301Đ150 Nguyễn Hữu Trọng 0 1 7 9 9 8.57 69 Giỏi

48 12D301Đ152 Huỳnh Ngọc Trung 0 4 9 8 9 8.64 75 Giỏi Xét KT&HB

49 12D301Đ156 Võ Anh Trung 0 0 6 7 8 7.21 67 Khá

50 11D0010078 Huỳnh Anh Tuấn 0 5 6 8 8 7.57 67 Khá

51 12D301Đ159 Lê Thanh Anh Tuấn 0 6 5 8 10 8.21 68 Giỏi

52 12D301Đ160 Nguyễn Công  Tuấn 0 4 5 7 10 7.86 64 Khá

53 12D301Đ162 Kim Thanh  Tùng 0 0 8 6 10 8.14 68 Giỏi

54 12D301Đ164 Võ Văn  Tý 0 0 5 6 8 6.64 65 TB Khá

55 11D0010304 Trần Anh Văn 0 1 5 6 9 7.07 67 Khá

56 12D301Đ166 Dương Quang Vinh 0 2 8 9 9 8.79 69 Giỏi

57 12D301Đ167 Trịnh Tấn Vinh 0 0 9 8 9 8.64 81 Giỏi Xét KT&HB

58 12D301Đ168 Nguyễn Hoài Phong Vũ 0 2 8 9 9 8.79 73 Giỏi Xét KT&HB

59 12D301Đ170 Trần Thanh Vũ 0 0 5 10 10 8.93 69 Giỏi

60 12D301Đ171 Nguyễn Hoàng Vỹ 0 1 5 8 9 7.79 67 Khá

61 12D301Đ172 Võ Văn  Yên 0 38 0 0 0 0.00 25 Kém
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Chưa đủ dữ liệu để xếp loại

Loại Xuất sắc

Loại Giỏi

Ngày        tháng      năm 201

TRƯỞNG PHÒNG TS- ĐÀO TẠO -GTVL

THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP

(căn cứ vào điểm trung bình chung học tập)

Loại Kém

0 SV

(6 đến cận 7)

(5 đến cận 6)

(4 đến cận 5)

(dưới 4)

31 SV

9.84 %

1.64 %(9 đến 10)

%SL 61 SV Ngày        tháng         năm 201

0 %

Loại Khá

Loại Trung bình khá

Loại Trung bình

50.82 %

6 SV

0 SV

0 SV 0 %

3 SV 4.92 %

32.79 %

Loại Yếu

0 %

(8 đến cận 9)

(7 đến cận 8)

20 SV

Nguyễn Trọng Huân

Ngày        tháng       năm 201

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHEN THƯỞNG
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